
  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

(Kèm theo Quyết định số                ngày           /5/2024 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi) 

 

TT Họ và tên  Đơn vị công tác 

Huyện/ 

thị xã Chức vụ Điện thoại Email 

1 Trần Thị Thúy Vy Sở Giáo dục và Đào tạo   Chuyên viên 0935060989 tranthithuyvy103@gmail.com 

2 Phan Thị Bạch Tuyết Phòng GDĐT huyện Mộ Đức Mộ Đức Chuyên viên 0905077797 tuyetpgdmoduc@gmail.com 

3 Trần Văn Lý Trường THCS Đức Phú Mộ Đức Hiệu trưởng 0369559226 lytranvan2012@gmail.com 

4 Lê Thị Tuyết Nhung Trường THCS Đức Phú Mộ Đức NV Thư viện  0911445420 tuyetnhunghd90@gmail.com 

5 Phạm Kim Tiên Trường THCS Đức Lân Mộ Đức Hiệu trưởng 0914055342 kimtienpham@gmail.com 

6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường THCS Đức Lân Mộ Đức NV Thư viện  0975706918 minhnguyetmoon03@gmail.com 

7 Nguyễn Quốc Định Trường THCS Đức Lợi Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0918395348 nguyenhoangbi28@gmail.com 

8 Ngô Thị Cẩm Lệ Trường THCS Đức Lợi Mộ Đức Nv thư viện  0914854884 Ngothicamlecanh@gmail.com 

9 Đoàn Anh Mỹ Trường THCS Đức Hòa Mộ Đức Phó Hiệu trưởng 0973331169 doananhmynt@gmail.com 

10 Nguyễn Văn Kiệt Trường TH&THCS Bắc Phong Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0832592250 nguyenvankietbphong@gmail.com 

11 Nguyễn Thị Chiêu Ly Trường TH&THCS Bắc Phong Mộ Đức Nv thư viện  0982765040 lynguyen140784@gmail.com 

12 Nguyễn Thị Lệ Quyên Trường THCS Đức Hòa Mộ Đức Nv thư viện  0369962672 info.lequyen@gmail.com 

13 Phạm Hoài Thanh Trường THCS Đức Phong Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0977224818 phamhoaithanh1977@gmail.com 

14 Nguyễn Văn Hùng Trường THCS Đức Phong Mộ Đức NV thư viện  0906955244 hnv200782@gmail.com 

15 Huỳnh Thế Vinh Trường THCS Đức Chánh Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0914250575 vinhmduc@gmail.com 

16 Huỳnh Thị Long Vân  Trường THCS Đức Chánh Mộ Đức 

Nhân viên thư 

viện 0977669134 huynhthilongvan1983@gmail.com 

17 Phạm Thị Yến Nhi Trường THCS  Nguyễn Bá Loan Mộ Đức NV Thư viện  0935615110 phamthiyennhi8889@gmail.com 

18 Nguyễn Thị Phấn Trường THCS  Nguyễn Bá Loan Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0914335145 nguyenthiphannbl@gmail.com 

19 Võ Đình Phận Trường THCS Nam Đàn Mộ Đức Hiệu trưởng 0'398503986 dinhphan.ducphu@gmail.com 

mailto:tranthithuyvy103@gmail.com
mailto:lynguyen140784@gmail.com
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20 Đặng Thị Thùy Trang Trường THCS Nam Đàn Mộ Đức NV Thư viện  0979278937 dangthithuytrang937@gmail.com 

21 Nguyễn Công Huy Hiệp Trường THCS Minh Thạnh Mộ Đức Hiệu trưởng 0914617697 nguyenconghuyhiep@gmail.com 

22 Nguyễn Thị Thu Mơ Trường THCS Minh Thạnh Mộ Đức NV Thư viện 0946140939 nguyenthithumo01@gmail.com 

23 Hoàng Đình Tuấn Trường THCS Đức Thắng Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0911353306 Hngdtuan@gmail.com 

24 Võ Thanh Quang Trường THCS Đức Hiệp Mộ Đức NV Thư viện 0987585506 vothanhquang.qng@gmail.com 

25 Trần Thị Xuân Hoàng Trường THCS Đức Hiệp Mộ Đức Phó Hiệu trưởng 0915225239 hostmoduc@gmail.com 

26 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường Trường THCS Đức Thắng Mộ Đức NV Thư viện 0918074561 Muathu.175@gmail.com 

27 Trần Thị Phúc Nguyên THCS Nguyễn Trãi Mộ Đức Phó hiệu trưởng 0938691165 phucnguyentrana@gmail.com 

28 Huỳnh Ngọc Lan Hương THCS Nguyễn Trãi Mộ Đức Giáo viên 0985330678 huynhlan.nt@gmail.com 

29 Huỳnh Thanh Hùng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ Chuyên viên 0914216223 huynhthanhhungpgd@gmail.com 

30 Phạm Văn Thanh Trường TH&THCS Phổ Châu Đức Phổ Hiệu trưởng 0981260151 thanhpt1@gmail.com 

31 Nguyễn Thị Tín Trường TH&THCS Phổ Châu Đức Phổ 

Nhân viên y tế-

thư viện 0389630592 nguyentinqng1996@gmail.com 

32 Nguyễn Đức Hoanh Trường TH&THCS Phổ Hòa Đức Phổ Hiệu trưởng 0914463444 duchoanhthcsnn@gmail.com 

33 Võ Thị Phương Thảo Trường TH&THCS Phổ Hòa Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện -Thiết bị 0987311052 thao16171989@gmail.com 

34 Lê Hoàng Linh Trường TH&THCS Phổ Minh Đức Phổ Hiệu trưởng 0372845148 hlinhdp1982@gmail.com 

35 Nguyễn Thị Sương Trường TH&THCS Phổ Minh Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện -Thiết bị 0356263918 tuech618@gmail.com 

36 Phạm Như Bá Trường THCS Phổ Thạnh Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0368832382 nhuba220270@gmail.com 

37 Nguyễn Thị Sinh Trường THCS Phổ Thạnh Đức Phổ 

Nhân viên y tế- 

thư viện 0961549202 nguyenchin23111986@gmail.com 

38 Đoàn Ngọc Trường THCS Phổ Khánh Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0979459163 ngocc2pk@gmai.com 

39 Lê Thị Kim Nhung Trường THCS Phổ Khánh Đức Phổ 

Nhân viên thư 

viện 0968413096 lenhung2017qn@gmail.com 

40 Nguyễn Tấn Dược Trường THCS Phổ Cường Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0947848860 nguyentanduoc1970@gmail.com 

41 Võ Thị Thùy Trâm Trường THCS Phổ Cường Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện 0976624324 tramphocuong@gmail.com 

42 Nguyễn Văn Tươi Trường THCS Phổ Vinh Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0902548633 tuoidp@gmail.com 

mailto:tuech618@gmail.com
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43 Nguyễn Thị Cẩm Lưu Trường THCS Phổ Vinh Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện 0984911964 nguyenthicamluu123@gmail.com 

44 Phạm Thị Lệ Thu Trường THCS Phổ Ninh Đức Phổ Hiệu trưởng 0703293467 tungducpho@gmail.com 

45 Phan Thị Diệp Trường THCS Phổ Ninh Đức Phổ 

Nhân viên Văn 

thư 0394196290 diepphan111222@gmail.com 

46 Nguyễn Ngọc Quý Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ Hiệu trưởng 098 7714234 ngocquypgd@gmail.com 

47 Phạm Thị Tố Linh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện -Thiết bị 086 9006199 Tolinh76@gmail.com 

48 Nguyễn Hữu Dương Trường THCS Phổ Nhơn Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0974630657 nguyenhuuduong.nguyen657@gmail.com 

49 Trần Thị Thu Kiều Trường THCS Phổ Nhơn Đức Phổ Giáo viên  0903712595 thukieu.218@gmail.com 

50 Nguyễn Thị Loan Trường THCS Phổ Văn Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0905365729 nguyenthiloan055@gmail.com 

51 Nguyễn Thị Kiều Oanh Trường THCS Phổ Văn Đức Phổ Giáo viên  0965624390 nkoanh97@gmail.com 

52 Nguyễn Thị Thúy Huyền Trường THCS Phổ Thuận Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0368585779 nhathuyendieu@gmail.com 

53 Nguyễn Kiều Ngọc Ánh Trường THCS Phổ Thuận Đức Phổ Giáo viên  0356923097 ngocanh.gv.1912@gmail.com 

54 Nguyễn Thị Tuyết Trường THCS Phổ An Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0974015233 tuyetnamqn@gmail.com 

55 Võ Thị Thảo Chi Trường THCS Phổ An Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện - Thiết bị 0934829639 chivo2503@gmail.com 

56 Trần Thị Bích Liễu Trường THCS Phổ Quang Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0839765252 bichlieu78qng@gmail.com 

57 Cao Thị Mãi Trường THCS Phổ Quang Đức Phổ 

Thông tin Thư 

viện 0938880567 caomaiqn@gmail.com 

58 Huỳnh Văn Tiên Trường THCS Phổ Phong Đức Phổ Phó Hiệu trưởng 0918134871 tienhuuduyen@gmail.com 

59 Nguyễn Thị Na Uy Trường THCS Phổ Phong Đức Phổ 

Nhân viên Thư 

viện -Thiết bị 0376835616 doanthidiemquyen@gmail.com 

60 Nguyễn Thị Phấn  Phòng GDĐT huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa Chuyên viên  0914267603 hongphannv@gmail.com  

61 Bùi Cẩm Lai Trường THCS Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa Phó HT 0387311644 camlainghiahiep@gmail.com 

62 Mai Thị Tâm Trường THCS Nghĩa Hiệp Tư Nghĩa 

Giáo viên-Kiêm 

Thư viên 0338557238 maithtam86@gmail.com 

63 Võ Văn Dũng Trường THCS Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa Phó HT 0914113599 vandungvo@gmail.com 

64 Nguyễn Thị Kim Phúc Trường THCS Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa 

Giáo viên-Kiêm 

Thư viên 0837060756 nguyenthikimphuc1983@gmail.com 

65 Nguyễn Thị Mỹ Nhật Trường TH&THCS TT La Hà Tư Nghĩa 

Nhân viên Thư 

viện 0965139809 nguyenthimynhat1993@gmail.com 
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66 Nguyễn Thị Thủy Trường TH và THCS TT La Hà Tư Nghĩa Phó Hiệu trưởng 0943542375 nguyenthithuylaha@tvstem.edu.vn 

67 Nguyễn Tấn Ngọc Trường THCS TT Sông Vệ Tư Nghĩa Phó Hiệu trưởng 0987040244 tanngocsv@gmail.com 

68 Phạm Thị Thanh Thùy Trường THCS TT Sông Vệ Tư Nghĩa 

Nhân viên Thư 

viện 0935462472 phamthuy6752@gmail.com 

69 Trần Thị Thùy Vân Trường THCS Nghĩa Điền Tư Nghĩa Phó HT 0988041516 vannghiaky@gmail.com 

70 Đồng Thị Đều Trường THCS Nghĩa Điền Tư Nghĩa 

Nhân viên Thư 

viện 9147589735 deuquangngai@gmail.com 

71 Trần Thị Thanh Trà Trường THCS Nghĩa Hoà Tư Nghĩa Phó HT 0973422479 tranthanhtraqng@gmail.com 

72 Hồ Thảo Trinh Trường THCS Nghĩa Hoà Tư Nghĩa 

Nhân viên Thư 

viện 0795527252 thaotrinh21@gmail.com 

73 Hồ Thị Kim Chung Trường THCS Nghĩa Lâm Tư Nghĩa Phó HT 0932487149 cuongchung22@gmail.com 

74 Trần Thị Phương Trường THCS Nghĩa Lâm Tư Nghĩa 

Giáo viên-Kiêm 

Thư viên 0385974636 tranphuongdung1976@gmail.com 

75 Võ Thị Bông  Trường THCS Nghĩa Thắng Tư Nghĩa Phó HT 0944623092 vothibongbds@gmail.com 

76 Hoàng Thị Nhung Trường THCS Nghĩa Thắng Tư Nghĩa 

Văn thư- Thư 

viện 0903077081 vanthuthcsnghiathang84@gmail.com 

77 Đỗ Thành Công Trường THCS Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa Phó HT 0983943159 dothanhcong1112@gmail.com 

78 Phạm Thị Hồng Ánh Trường THCS Nghĩa Mỹ Tư Nghĩa 

Nhân viên Thư 

viện  0386663234 honganhqng39@gmail.com 

79 Trương Công Hải Trường THCS Nghĩa Thuận Tư Nghĩa PHT 0915697179 trconghai79@gmail.com 

80 Trần Thị Mỹ Lệ Trường THCS Nghĩa Thuận Tư Nghĩa 

Văn thư- Thư 

viện 0984289178 tranthimylechi@gmail.com 

81 Nguyễn Thị Minh Tâm Trường THCS Nghĩa Thương Tư Nghĩa Phó HT 0977235790 minhtamqn2014@gmail.com 

82 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Trường THCS Nghĩa Thương Tư Nghĩa 

Văn thư-Kiêm 

thư viện 0855777409 huynhthicamtien7409@gmail.com 

83 Nguyễn Thị Thuý Ngân Trường THCS Nghĩa Trung Tư Nghĩa 

Y tế- Kiêm thư 

viện 0905523254 nguyenthithuyngan12703@gmail.com 

84 Nguyễn Thị Xuân Hoài Trường THCS Nghĩa Trung Tư Nghĩa Phó hiệu trưởng 0919347785 xuanhoaint@gmail.com 

85 Nguyễn Văn Hân Trường THCS Nghĩa Phương Tư Nghĩa Phó hiệu trưởng 0376836398 nguyenvanhanc21969@gmail.com 

86 Nguyễn Trần Kim Uyên Trường THCS Nghĩa Phương Tư Nghĩa 

Giáo viên kiêm 

thư viện 0972283480 uyensongve@gmail.com 

87 Trần Văn Tứ Phòng GDĐT huyện Bình Sơn Bình Sơn Chuyên viên 0987913458 tranvantu07@gmail.com 
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88 Nguyễn Tấn Quân Trường THCS xã Bình Đông Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0796538561 ntquan75@gmail.com 

89 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Trường THCS xã Bình Đông Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0974788855 mythuan74@gmail.com 

90 Cao Văn Ba Trường THCS Xã Bình Châu Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0975286649 caobathcsbinhchau@gmail.com 

91 Đặng Diễm Quỳnh Trường THCS xã Bình Châu Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0369097268 diemquynh.177@gmail.com 

92 Ao Văn Hạnh Trường THCS xã Bình Thanh Bình Sơn Hiệu trưởng 0976960395 vanhanh2011@gmail.com 

93 Võ Thị Thanh Thuý Trường THCS xã Bình Thanh Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0935782009 thuytvbminh17@gmail.com 

94 Hà Trung Tâm Trường TH&THCS Bình Tân Phú Bình Sơn Phó Hiệu trưởng 0944229147 hatrungtam1977@gmail.com 

95 Nguyễn Thị Tân 

Trường TH & THCS  Bình Tân 

Phú Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0915256378 tankhue19@gmail.com 

96 Nguyễn Văn Sinh Trường THCS xã Bình Chánh Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0385604761 sinhbn@gmail.com 

97 Nguyễn Thị Kim Hương Trường THCS xã Bình Chánh Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0355292926 kimhuongxuquang@gmail.com 

98 Võ Hoàng Chương Trường TH&THCS Bình Chương Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0931240677 hoangchuong2467@gmail.com 

99 Võ Thị Diễm Trường TH&THCS Bình Chương Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0368387297 Diemv304@gmail.com 

100 Lâm Thị Kiều Loan Trường TH&THCS Bình Hoà Bình Sơn Phó Hiệu trưởng 0972239440 lamloan2008@gmail.com 

101 Phan Thị Búp Trường TH&THCS Bình Hoà Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0369337525 bupthbttay@gmail.com 

102 Nguyễn Đức An Trường THCS Nguyễn Tự Tân Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0989971176 nguyenducan55@gmail.com 

103 NGuyễn Thị Ngọc Hân Trường THCS Nguyễn Tự Tân Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0365295523 ngochan@gmail.com 

104 Nguyễn Văn Thọ Trường THCS xã Bình Thạnh Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0905082873 vanthogvbdong@gmail.com 

105 Phùng Thị Tín Trường THCS xã Bình Thạnh Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0374625776 tinthuvien.qcit@gmail.com 

106 Võ Thị Hồng Vân Trường THCS thị trấn Châu Ổ Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0944119832 quyvan79@gmail.com 

107 Phạm Thị Tâm Trường THCS thị trấn Châu Ổ Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0395387266 Phamtamsh93@gmail.com 

108 Huỳnh Văn Kiện Trường THCS xã Bình Thuận Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0918827934 huynhvankienbt2@gmail.com 

109 Đỗ Thị Mỹ Huyên Trường THCS xã Bình Thuận Bình Sơn 

Giáo viên-Kiêm 

Thư viện 0981181098 dothimyhuyen01011996@gmail.com 

mailto:ntquan75@gmail.com
mailto:tankhue19@gmail.com
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110 Phan Thị Xuân Hương  Trường THCS xã Bình Nguyên  Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0395962918 phanxuanhuong82@gmail.com  

111 Huỳnh Thị Kim Dương  Trường THCS xã Bình Nguyên  Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0818185868 huynhthikimduong@gmail.com 

112 Võ Văn Viết Trường THCS xã Bình Trung Bình Sơn Hiệu trưởng 0986190151 vovanvietbt@gmail.com 

113 Hà Thị Vinh Trường THCS xã Bình Trung Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0966876360 havinh10101991@gmail,com 

114 Bùi Văn À Trường THCS Bình Trị Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0336007124 thuonghoathien78@gmail.com 

115 Bùi Minh Khôi Trường THCS Bình Trị Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0972308408 khoiminh.qn@gmail.com 

116 Nguyễn Tuấn Kiệt Trường THCS xã Bình Long Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0984996678 kietbsqngai@gmail.com 

117 Võ Thị Lệ Huyền Trường THCS xã Bình Long Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0977687206 huyenqn88@gmail.com 

118 Nguyễn Công Danh Trường TH&THCS Bình Phước Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0976960589 congdanhtbvt@gmail.com 

119 Nguyễn Thị Thụy Oanh Trường TH&THCS Bình Phước Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0335632757 nghiaoanhminhngoc@gmail.com 

120 Phạm Đình Thức Trường THCS xã Bình Hiệp Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0916177775 dinhthuc69@gmail.com 

121 

Nguyễn Thị Hương 

Giang Trường THCS xã Bình Hiệp Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0969283976 giangnguyen@gmail.com 

122 Phạm Quang Tâm Trường THCS Bình Mỹ Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0908883922 phamquangtamthcs@gmail.com 

123 Phạm Thị Hồng Hà Trường THCS Bình Mỹ Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0337522906 phamngochabs@gmail.com 

124 Lê Thị Hoàng Vy Trường THCS Xã Bình Dương Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0386789019 lehoangvy1010@gmai.com 

125 Nguyễn Thị Y Trường THCS Xã Bình Dương Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0374558490 thaoytvbinhduong@gmail.com 

126 Nguyễn Trung Linh Trường THCS xã Bình Hải Bình Sơn Phó hiệu trưởng 0988426467 trunglinh1969@gmail.com 

127 Nguyễn Thị Tánh Trường THCS xã Bình Hải Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0985720016 tanhtrabinh@gmail.com 

128 Phạm Công Thắng 

Trường Tiểu học và THCS xã Bình 

An Bình Sơn Hiệu trưởng 0972371486 congthang1967@gmail.com 

129 Bùi Thị Thanh Thúy 

Trường Tiểu học và THCS xã Bình 

An Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0935600887 thanhthuyktbm@gmail.com 

130 Nguyễn Duy Trà Trường THCS xã Bình Minh Bình Sơn Phó Hiệu trưởng 0372301157 tralinhdan2013@gmail.com 

131 Ung Thị Mỹ Hảo Trường THCS xã Bình Minh Bình Sơn Nhân viên thư 0917524967 ungthimyhao1991@gmail.com 
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Danh sách này gồm có 133 người./. 

viện 

132 Hoàng Như Nghĩa Trường TH và THCS Bình Khương Bình Sơn 

Nhân viên thư 

viện 0349795448 hoangnhunghia1987@gmail.com 

133 Ung Văn Dương Trường TH và THCS Bình Khương Bình Sơn Phó Hiệu trưởng 0097920344 ungvanduongbk@gmail.com 
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